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Toµ ̧ n nh©n d©n 

HUYỆN THANH OAI 

           Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam 

Thµnh phè hµ néi             §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 
  

          B¶n ¸n sè: 19/2025/HSST. 
          Ngµy: 27/3/2025 
 

 
 

 Nh©n danh 

N­íc Céng hoµ XÃ héi chñ nghÜa ViÖt Nam 

 

Toµ ¸n nh©n d©n HUYỆN THANH OAI  

Víi thµnh phÇn Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã: 

 * Thẩm Phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Kiểm 

* Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Lê Huy Trọng  

                               2. Ông Nguyễn Bá Tuấn 

* Thư ký ghi biên bản phiên tòa:  Ông Lê Bá Minh Huy - Thư ký Tòa án 

* Đại diện Viện Kiểm Sát nhân dân huyện Thanh Oai: Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm 

- Kiểm sát viên. 

 Më phiªn toµ c«ng khai vµo håi 8 giê 30 phót ngµy 27 th¸ng 3 n¨m 2025 t¹i 

trô së Toµ ¸n nh©n d©n huyện Thanh Oai, thµnh phè Hµ Néi ®Ó xÐt xö s¬ thẩm công 

khai vô ¸n h×nh sù thô lý sè 17/2025/HSST ngµy 28/2/2025  theo quyết định đưa vụ 

án ra xét xử số 14/2025/QĐXX –TA ngày 5/3/2025 ®èi víi bÞ c¸o: 
 

 

1. Nguyễn Thị T (tên gọi khác: Không); Giới tính: Nữ;  sinh năm 1966 tại: 

Thanh Oai, Hà Nội; Nơi thường trú: Thôn Ng , xã H , H. Th, H ; Nơi ở hiện tại: 

Thôn Ng , xã H , H. Th, H; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; 

Trình độ văn hóa: 7/10; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Chức vụ trước khi phạm 

tội (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không; Con ông: Nguyễn Văn T (đã chết); 

Con bà: Đào Thị H (đã chết); Chồng là Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1962 và có 03 

con, con lớn nhất sinh năm 1987, con nhỏ nhất sinh năm 1992; Tiền án, tiền sự: 

Không 

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 31/12/2024 đến 03/01/2025, hiện đang bị áp dụng 

biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Có măt 

2. Nguyễn Văn Đ(tên gọi khác: Không); Giới tính: Nam; Sinh ngày 29 

tháng 7 năm 1992; Nơi thường trú: Thôn Ng , xã H , H. Th, H ; Nơi ở hiện tại: 

Thôn Ng , xã H , H. Th, H; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; 

Trình độ văn hóa: 8/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Chức vụ trước khi phạm 

tội (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không; Con ông: Nguyễn Văn Đ, sinh năm 

1962; Con bà: Nguyễn Thị T, sinh năm 1966; Vợ là: Nguyễn Thị T, sinh năm 

1998 và  Có 01 con, sinh năm 2023; Tiền án, tiền sự: Không 

 Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 31/12/2024 đến 03/01/2025, hiện đang bị áp dụng 

biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt 
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        *Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan 

         1. ông Nguyễn Văn N, sinh năm 1965. Có mặt  

         2. bà Nguyễn Thị K, sinh năm 1964. Vắng mặt 

          Đều trú tại: thôn Ngô Đồng, xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội 

 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Từ năm 2021 Nguyễn Thị T đã nảy sinh ý định cho một số người ở cùng thôn 

vay tiền với lãi suất từ 5-10%/tháng (tương đương lãi suất 60 - 120%/năm) nhằm 

mục đích kiếm lời. Trong thời gian cho người khác vay tiền, Nguyễn Văn Đsinh năm 

1992 (con trai T) nhiều lần hỗ trợ T thu tiền lãi của người vay tiền. 

Vào ngày 19/7/2024 và ngày 23/7/2024 (tức ngày 14/6/2024 và 18/6/2024 âm 

lịch), Nguyễn Thị T đã cho vợ chồng ông Nguyễn Văn N vay tổng số tiền 80.000.000 

đồng với mục đích vay để chi tiêu cá nhân, lãi suất 10%/01 tháng, tương đương 

120%/năm. Hai bên không thỏa thuận về thời hạn vay. Cuối tháng 10/2024, ông N 

trả cho T 8.000.000 đồng tiền lãi của một tháng (Đlà người đi thu tiền). Khoảng nửa 

tháng sau, bà K đến nhà và đưa trả T thêm 5.000.000 đồng tiền lãi và tiếp tục xin 

chậm trả số lãi còn lại.  

Tối ngày 30/12/2024, sau nhiều lần T và Đđòi tiền, ông N đã gọi điện cho 

Đđến nhà mình tại thôn Ngô Đồng, xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội để 

trả 4 tháng tiền lãi tương ứng 32.000.000 đồng. Tại nhà ông N, khi Đđang đếm tiền 

lãi mà ông N đưa thì bị lực lượng công an huyện Thanh Oai và Công an xã Hồng 

Dương bắt quả tang. Như vậy, tổng số tiền lãi T thu được là 45.000.000 đồng (06 

tháng tiền lãi), số tiền lãi theo quy định pháp luật là 80.000.000 đồng x 20%/01 năm 

x 06 tháng = 8.000.000 đồng, T hưởng lợi bất chính là 37.000.000 đồng. Đến nay 

tiền nợ gốc vợ chồng ông N chưa trả cho T. 

Ngoài việc cho vợ chồng ông Nguyễn Văn N vay tiền như nội dung trên, từ 

năm 2021 đến năm 2024, Nguyễn Thị T đã cho 07 người dân khác ở cùng thôn Ngô 

Đồng, xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai vay tiền với lãi suất từ 4 đến 5%/01 tháng. 

Cụ thể: anh Nguyễn Văn T sinh năm 1990 vay 90.000.000 đồng, anh Lê Văn Th sinh 

năm 1981 vay 10.000.000 đồng, anh Nguyễn Đức T sinh năm 1992 vay 200.000.000 

đồng, anh Lê Văn H sinh năm 1984 vay 60.000.000 đồng, anh  Lê Hữu Đ sinh năm 

1986 vay 50.000.000 đồng, anh Lê Văn T sinh năm 1979 vay 100.000.000 đồng, anh 

Nguyễn Văn T sinh năm 1978 vay 60.000.000 đồng. Xét thấy các khoản vay đều có 

mức lãi suất từ 4 đến 5%/ tháng tương đương 60%/năm là quan hệ dân sự nên không 

xem xét xử lý. 

Vật chứng thu giữ: Tiền Việt Nam đồng: 32.000.000 đồng (Ba mươi hai triệu 

đồng); 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone Xsmax, số imei 357268098985684 

của Nguyễn Văn Đ; 11 tờ giấy vay tiền (dạng giấy ô li vở học sinh). 
 Víi hµnh vi trªn, Cáo trạng số 18/CT– VKS ngày 25/2/2025 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Thanh Oai đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị T, Nguyễn Văn Đvề tội “ 
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Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại khoản 1 Điều 201 Bộ luật 

hình sự năm 2015. 

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ N quan điểm truy tố và đề nghị 

Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 201; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

17, 58; 36 Bộ luật hình sự năm 2015 xử phạt  Nguyễn Thị T, Nguyễn Văn Đ, mỗi bị 

cáo từ 6 đến 9 tháng cải tạo không giam giữ. Do các bị cáo là lao động tự do nên đề 

nghị không áp dụng khấu trừ thu nhập đối với các bị cáo và đề nghị không áp dụng 

hình phạt bổ sung đối với bị cáo;  

Về tang vật: đề nghị tịch thu, phát mại sung quỹ nhà nước 01 chiếc điện thoại 

di động nhãn hiệu Iphone Xsmax của Nguyễn Văn Đ; số tiền 80.000.000 đồng T sử 

dụng cho ông N, bà K vay là công cụ, phương tiện sử dụng vào việc phạm tội nên 

tịch thu, sung quỹ nhà nước, do ông Nguyễn Văn N và bà Nguyễn Thị K chưa trả 

cho bị cáo số tiền này nên buộc ông N, bà K nộp số tiền 80.000.000 đồng để sung 

quỹ nhà nước;  Số tiền 8.000.000 đồng là tiền lãi phát sinh từ việc phạm tội mà có 

nên buộc bị cáo Nguyễn Thị T nộp sung quỹ nhà nước;  Đối với số tiền 37.000.000 

đồng tiền thu lời bất chính, buộc bị cáo phải trả lại cho người vay là ông N, bà K 

(trong đó có 32.000.000 đồng đã tạm giữ để đối trừ vào số tiền ông N, bà K phải 

nộp), bị cáo T còn phải trả cho ông N, bà K số tiền là 5.000.000 đồng 

Về án phí: đề nghị buộc bị cáo nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm theo quy định 

của pháp luật. 

  Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa. 

  Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện 

các chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên và bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên, Hội đồng 

xét xử thấy quá trình điều tra, truy tố Điều tra viên, kiểm sát viên đã thực hiện đúng 

quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, không ai có 

ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

 [2]  Về nội dung: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận 

toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với nhau, 

phù hợp với lời khai của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và các tài liệu chứng 

cứ đã có trong hồ sơ vụ án. Do vậy có đủ cơ sở kết luận: vào các ngày 19/7/2024 và 

23/7/2024 Nguyễn Thị T đã cho vợ chồng ông Nguyễn Văn N và bà Nguyễn Thị K 

vay tổng số tiền 80.000.000 đồng với lãi suất 120%/năm (vượt quá 05 lần mức lãi 

suất theo quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự) nhằm thu lợi bất chính; 
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Nguyễn Văn Đlà người giúp sức cho Nguyễn Thị T trong việc thu tiền lãi của ông 

N. Trong thời gian 06 tháng (từ tháng 7/2024 đến tháng 12/2024), số tiền lãi T thu 

được là 45.000.000 đồng, đối trừ số tiền lãi theo quy định pháp luật là 80.000.000 

đồng x 20%/01 năm x 06 tháng = 8.000.000 đồng, T hưởng lợi bất chính là 

37.000.000 đồng. 

Hành vi của Nguyễn Thị T, Nguyễn Văn Đđã phạm tội “Cho vay lãi nặng trong 

giao dịch dân sự”, tội phạm và hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 201 Bộ luật hình 

sự năm 2015. Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Oai truy tố các bị cáo về tội danh, 

điều khoản trên là có căn cứ, đúng pháp luật; 

          Hành vi của các bị cáo là vi phạm pháp luật, thuộc loại tội ít nghiêm trọng, 

nhưng đã xâm phạm đến trật tự quản lý xã hội, xâm phạm đến tài sản của người khác.  

          Xét tính chất, mức độ, hậu quả hành vi vi phạm của các bị cáo thấy: Vụ án 

mang tính chất đồng phạm giản đơn. Trong vụ án này, bị cáo T là người trực tiếp 

thực hiện hành vi cho vay lãi nặng với mức lãi suất cao, nên cần phải áp dụng hình 

phạt tương xứng với hành vi phạm tội bị cáo gây ra nhằm giáo dục, cải tạo bị cáo trở 

thành người công dân tốt và thực hiện biện pháp đấu tranh phòng ngừa chung. 

           Bị cáo Nguyễn Văn Đ tham gia thực hiện hành vi phạm tội với vai trò đồng 

phạm. Đtuy không trực tiếp cho vay nhưng lại là người giúp bị cáo T đi thu tiền lãi 

nên cũng cần áp dụng mức hình phạt tương xứng với hành vi bị cáo Đ gây ra.  

         Khi quyết định hình phạt, hội đồng xét xử thấy các bị cáo T, Đđều không có 

tình tiết tăng nặng; Về tình tiết giảm nhẹ: bị cáo T, Đ thành khẩn khai báo khai nhận 

toàn bộ hành vi vi phạm của mình, các bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp 

ít nghiêm trọng …. Đây là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm i, s khoản 

1Điều 51 Bộ luật hình sự được hội đồng xét xử xem xét để giảm nhẹ một phần hình 

phạt cho các bị cáo và xét cho các bị cáo được áp dụng hình phạt cải tạo không giam 

giữ theo quy định tại Điều 36 Bộ luật hình sự cũng đủ tác dụng giáo dục, cải tạo bị 

cáo trở thành người công dân tốt và thực hiện biện pháp đấu tranh phòng ngừa chung. 

Do bị cáo T có vai trò cao hơn bị cáo Đnên phải chịu mức hình phạt cao hơn bị cáo 

Điệp. 

           Xét các bị cáo T, Đđều là lao động tự do, thu nhập không ổn định nên không 

khấu trừ thu nhập của các bị cáo trong thời gian cải tạo không giam giữ và không áp 

dụng hình phạt bổ sung bằng tiền đối với các bị cáo. 

3] Đối với 11 giấy vay tiền (dạng giấy ô li vở học sinh) trong đó có 10 giấy 

liên quan đến việc T cho các anh Nguyễn Văn T, anh Lê Văn Th, anh Nguyễn Đức 

T, anh Lê Văn H, anh  Lê Hữu Đ, anh Lê Văn T, anh Nguyễn Văn T vay tiền, Cơ 

quan điều tra đã tiến hành điều tra xác định nội dung thỏa thuận vay tiền giữa T và 

các đối tượng trên là thỏa thuận giao dịch dân sự, không đủ yếu tố cấu thành tội cho 

vay lãi nặng trong giao dịch dân sự nên trả lại các giấy tờ trên cho bị cáo T; 01 giấy 

vay tiền liên quan đến việc T cho ông N, bà K vay tiền là tài liệu trong hồ sơ vụ án 

nên lưu hồ sơ vụ án. 
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4] Đối với số tiền 80.000.000 đồng T sử dụng cho ông N, bà K vay là công cụ, 

phương tiện sử dụng vào việc phạm tội nên tịch thu, sung quỹ nhà nước. Do ông 

Nguyễn Văn N và bà Nguyễn Thị K chưa trả cho bị cáo T số tiền này nên buộc ông 

N, bà K nộp số tiền 80.000.000 đồng để sung quỹ nhà nước 

- Số tiền 8.000.000 đồng là tiền lãi phát sinh từ việc phạm tội mà có nên buộc 

bị cáo Nguyễn Thị T nộp sung quỹ nhà nước 

- Đối với số tiền 37.000.000 đồng tiền thu lời bất chính, buộc bị cáo phải trả 

lại cho người vay là ông N, bà K (đối trừ số tiền 32.000.000 đồng đã thu giữ), bị cáo 

T còn phải trả cho ông N, bà K số tiền là 5.000.000 đồng 

- 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone Xsmax của Nguyễn Văn Đlà 

phương tiện phạm tội nên tịch thu, phát mại sung quỹ nhà nước 

5] VÒ ¸n phÝ: Các bị cáo vi ph¹m ph¸p luËt nªn ph¶i nép ¸n phÝ theo quy ®Þnh 

cña ph¸p luËt. 

V× c¸c lÏ trªn; 

quyÕt ®Þnh 

 

- Căn cứ vào khoản 1 Điều 201; điểm i, s khoản 1Điều 51; Điều 36; Điều 17, 

58, 47 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;  

- Căn cứ Điều 106; Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự 

- Căn cứ nghị quyết 01/2021/HĐTP ngày 20/12/2021 của Hội đồng thẩm phán 

Tòa án nhân dân tối cao. 

- Căn cứ nghị quyết 326/UBTVQH ngày 30/12/2016 

1. Tuyªn bè bÞ c¸o Nguyễn Thị T, Nguyễn Văn Đ ph¹m téi “  Cho vay lãi nặng 

trong giao dịch dân sự”  

           2. Xö ph¹t Nguyễn Thị T 07 tháng cải tạo không giam giữ, được trừ 9 ngày 

cải tạo không giam giữ (3 ngày tạm giữ x3= 9 ngày), bị cáo còn phải chấp hành 6 

tháng 21 ngày cải tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày 

cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục bị cáo nhận được quyết định thi hành 

án và bản sao bản án. 

          - Xử phạt Nguyễn Văn Đ 6 tháng cải tạo không giam giữ, được trừ 9 ngày cải 

tạo không giam giữ (3 ngày tạm giữ x3= 9 ngày), bị cáo còn phải chấp hành 5 tháng 

21 ngày cải tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ 

quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục bị cáo nhận được quyết định thi hành án 

và bản sao bản án. 

         Giao bị cáo Nguyễn Thị T, Nguyễn Văn Đ cho gia đình và UBND xã Hồng 

Dương, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian cải 

tạo không giam giữ. 

3.- Buộc ông Nguyễn Văn N và bà Nguyễn Thị K nộp số tiền 80.000.000 đồng 

để sung quỹ nhà nước. 
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- Buộc bị cáo T nộp 8.000.000 đồng tiền thu lời bất chính để sung quỹ nhà 

nước. 

- Buộc bị cáo T trả ông Nguyễn Văn N và bà Nguyễn Thị K tiền thu lời bất 

chính do cho vay lãi nặng là 37.000.000 đồng, đối trừ số tiền 32.000.000 đồng đã thu 

giữ  (theo ủy nhiệm chi số 28 ngày 26/3/2025 tại kho bạc nhà nước khu vực 1); bị cáo 

T còn phải trả ông N, bà K số tiền 5.000.000 đồng. 

-Tịch thu, phát mại, sung quỹ nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone Xsmax của Nguyễn Văn Đtheo biên bản giao nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng 

ngày 26/2/2025 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội. 

-Trả lại bị cáo T 10 giấy vay tiền giữa T với các anh Nguyễn Văn T, anh Lê 

Văn Th, anh Nguyễn Đức T, anh Lê Văn H, anh  Lê Hữu Đ, anh Lê Văn T, anh 

Nguyễn Văn T. 

- Lưu hồ sơ vụ án 01 giấy vay tiền giữa T và ông Nguyễn Văn N, bà Nguyễn 

Thị K. 

4.  Các bị cáo, mỗi bị cáo ph¶i nép 200.000 ®ång ¸n phÝ h×nh sù s¬ thẩm.  

5. BÞ c¸o, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt cã quyÒn kh¸ng c¸o 

trong h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy tuyªn ¸n; người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có 

quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc 

bản án được niêm yết. 
  

 

Nơi nhận: 
- TAND thành phố Hà Nội; 

- VKSND huyện Thanh Oai; 

- THA huyện Thanh Oai; 

- CA huyện Thanh Oai; 

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ. 

ƠƠ  
T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
 

 

 
 

Nguyễn Thị Kiểm 
 

 

  

 


